
































PHỤ LỤC I

I - Thành viên HĐQT:

1 Trần Khắc Chung CT.HĐQT 25/04/2019

1.1 Trần Anh Huệ Cha

1.2 Lê Bá Kiều Liên Vợ

1.3 Trần Lê Phương Thảo Con

1.4 Trần Hy Đông Con

1.5 Trần Khắc Chiến Em ruột

Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan / 
Time of starting
to be affiliated 

person

STT
/No

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo số 75 /BC-HĐQTCSHB ngày 27/01/2021)

Chức vụ tại 
công ty 

(nếu có) 
Position at 

the 

Company 

(if any)

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan / Time of 
ending to be 

affiliated person

Mối quan hệ liên 
quan với công ty/

Relat ionship with 
the Company

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Lý do
Reasons

1.5 Trần Khắc Chiến Em ruột

2 Võ Bảo  TV. HĐQT 02/05/2009

2.1 Hoàng Thị Thu Hồng Vợ

2.2 Võ Thị Hoa Chị

2.3 Võ Tùng Em

2.4 Võ Minh Hoàng Con

2.5 Võ Thị Hồng Nhung Con

3 Võ Văn Tuấn TV HĐQT 29/05/2020

3.1 Trương Thị Hoa Mẹ

3.2 Lê Thị Hà My Vợ

3.3 Võ Văn Truyền Khánh Con

3.4 Võ Văn Thái Bình Con

3.5 Võ Huyền Khánh Ngân Con

4 Nguyễn Hoàng Nam TV HĐQT 12/04/2012

4.1 Nguyễn Chánh Tâm Cha

4.2 Nguyễn Thị Việt Mẹ
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Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan / 
Time of starting
to be affiliated 

person

STT
/No

Chức vụ tại 
công ty 

(nếu có) 
Position at 

the 

Company 

(if any)

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan / Time of 
ending to be 

affiliated person

Mối quan hệ liên 
quan với công ty/

Relat ionship with 
the Company

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Lý do
Reasons

4.3 Nguyễn Thị Thuỳ 
Phương

Chị

4.4 Nguyễn Thị Thu Chị

4.5 Nguyễn Minh Phương Anh

4.6 Nguyễn Minh Trí Anh

4.7 Nguyễn Minh Thông Em

4.8 Nguyễn Thị Việt Thanh Em

5 Nguyễn Cửu Tuệ TV HĐQT 20/06/2018

5.1 Nguyễn Cửu Trí Cha

5.2 Nguyễn Thị Thu Hương Chị ruột

5.3 Võ Thị Thu Hương Vợ

5.4 Nguyễn Cửu Khoa Con

5.5 Nguyễn Cửu Minh Thiên Con

6 Võ Thị Thuỷ TV HĐQT 25/04/2019 29/05/2020 Từ nhiệm

6.1 Đường Khắc Minh Chồng

6.2 Đường Võ Lan Hương Con

6.3 Đường Võ Thu Hà Con

6.4 Võ Thị Minh Em

6.5 Võ Xuân Bình Em

6.6 Võ Thị Phương Em

6.7 Võ Thị Thu Em

6.8 Võ Thanh Bằng Em

II- Thành viên Ban Tổng Giám đốc:

1 Võ Bảo
Tổng Giám 

đốc
02/05/2009 10/08/2020

Xin thôi 
việc

2 Võ Thị Thuỷ
Tổng Giám 

đốc
26/10/2020

2.1 Đường Khắc Minh Chồng
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Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan / 
Time of starting
to be affiliated 

person

STT
/No

Chức vụ tại 
công ty 

(nếu có) 
Position at 

the 

Company 

(if any)

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan / Time of 
ending to be 

affiliated person

Mối quan hệ liên 
quan với công ty/

Relat ionship with 
the Company

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Lý do
Reasons

2.2 Đường Võ Lan Hương Con

2.3 Đường Võ Thu Hà Con

2.4 Võ Thị Minh Em

2.5 Võ Xuân Bình Em

2.6 Võ Thị Phương Em

2.7 Võ Thị Thu Em

2.8 Võ Thanh Bằng Em

3 Vũ Quang Khải
Phó Tổng 
Giám đốc 

14/01/2020

3.1 Đỗ Thị Thìn Mẹ

3.2 Tạ Thị Ngọc Mai Vợ

3.3 Vũ Quốc Hoàn Con

3.4 Vũ Khánh Toàn Con

3.5 Vũ Thị Nở Chị ruột

3.6 Vũ Duy Hà Anh ruột

3.7 Vũ Thị Mai Chị ruột

3.8 Vũ Thị Tuyết Chị ruột

4 Nguyễn Văn Quang
Phó Tổng 
Giám đốc 

01/04/2010

4.1 Nguyễn Thị Lệ Thúy Vợ

4.2 Nguyễn Ngọc Bảo Hà Con

4.3 Nguyễn Ngọc Bảo 
Khanh

Con

III - Thành viên Ban kiểm soát:

1 Trần Minh Đợi Trưởng ban 25/04/2019

1.1 Bùi Thị Chung Mẹ

1.2 Lê Thị Thủy Vợ

1.3 Trần Minh Hữu Con

1.4 Trần Thị Mỹ Duyên Con
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Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan / 
Time of starting
to be affiliated 

person

STT
/No

Chức vụ tại 
công ty 

(nếu có) 
Position at 

the 

Company 

(if any)

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan / Time of 
ending to be 

affiliated person

Mối quan hệ liên 
quan với công ty/

Relat ionship with 
the Company

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Lý do
Reasons

2 Hoàng Quốc Hưng Thành viên 29/05/2020

2.1 Hoàng Văn Sơn Cha

2.2 Lê Thị Loan Mẹ

2.3 Hoàng Lê Phương Trâm Em

3 Huỳnh Thị Ngọc Thu Thành viên 29/05/2020

3.1 Huỳnh Bách Chiến Cha ruột

3.2 Nguyễn Thị Phụng Mẹ ruột

3.3 Huỳnh Thị Tuyết Mai Em Ruột

3.4 Huỳnh Thị Quế Lan Em ruột

3.5 Trương Đình Tú Chồng

3.6 Trương Huỳnh Khang Con ruột

3.7 Trương Huỳnh Kha Con ruột

4 Võ Văn Bình Thành viên 12/04/2012 29/05/2020 Từ nhiệm4 Võ Văn Bình Thành viên 12/04/2012 29/05/2020 Từ nhiệm

4.1 Võ Thùy Cha

4.2 Nguyễn Thị Nhỏ Mẹ

4.3 Nguyễn Thị Bạch Yến Vợ

4.4 Võ Thị Thiên Nga Con

4.5 Võ Thị Thiên Trang Con

4.6 Võ Văn Tuấn Anh

4.7 Võ Thị Ngôn Chị

5 Lê Thị Kim Phương Thành
viên

27/05/2015 29/05/2020 Từ nhiệm

5.1 Lê Thanh Tuấn Chồng

5.2 Lê Phương Hà Con

5.3 Lê Phương Nghi Con

5.4 Lê Văn Đức Cha ruột

5.5 Nguyễn Thị Phước Mẹ ruột

5.6 Lê Thị Kim Hồng Em ruột

5.7 Lê Hữu Dương Em rể
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Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan / 
Time of starting
to be affiliated 

person

STT
/No

Chức vụ tại 
công ty 

(nếu có) 
Position at 

the 

Company 

(if any)

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan / Time of 
ending to be 

affiliated person

Mối quan hệ liên 
quan với công ty/

Relat ionship with 
the Company

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Lý do
Reasons

5.8 Lê Văn Hiệp Em ruột

5.9 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Em dâu

5.10 Lê Thị Kim Lợi Em ruột

5.11 Lê Thị Phương Thảo Em ruột

IV - Kế toán trưởng:

1 Nguyễn Văn Quang
Kế Toán 
Trưởng

01/04/2010 01/12/2020
Bổ nhiệm 

P.TGĐ

1.1 Nguyễn Thị Lệ Thúy Vợ

1.2 Nguyễn Ngọc Bảo Hà Con

1.3
Nguyễn Ngọc Bảo 
Khanh

Con

2 Nguyễn Chơn Cường Kế toán 
trưởng

01/12/2020

2.1 Nguyễn Chơn Lộc Cha ruột2.1 Nguyễn Chơn Lộc Cha ruột

2.2 Nguyễn Thị Biểu Mẹ ruột

2.3 Nguyễn Hoàng Phương 
Trinh

Con ruột

2.4 Nguyễn Hoàng Dạ Thảo Con ruột

2.5 Nguyễn Thị Diệu Tuyến Chị

2.6 Nguyễn Thị Quý Hợi Em

2.7 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Em

V - Người phụ trách quản trị Công ty kiêm công bố thông tin:

1 Bành Mạnh Đức 18/07/2012

1.1 Tống Thị Vân Mẹ

1.2 Nguyễn thị Nữ Vợ

1.3 Bành Đại Nghĩa Con

1.4 Bành Đại Trí Con

1.5 Bành Mạnh Thường Em

1.6 Bành Mạnh Đạt Em

1.7 Bành Mạnh Dũng Em
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Thời điểm bắt 
đầu là người có 

liên quan / 
Time of starting
to be affiliated 

person

STT
/No

Chức vụ tại 
công ty 

(nếu có) 
Position at 

the 

Company 

(if any)

Thời điểm 
không còn là 
người có liên 

quan / Time of 
ending to be 

affiliated person

Mối quan hệ liên 
quan với công ty/

Relat ionship with 
the Company

Tên tổ chức/cá nhân 
Name of organiza 

tion/indi vidual

Lý do
Reasons

1.8 Bành Mạnh Lực Em

1.9 Bành Mạnh Phong Em

1.10 Bành Mạnh Tiến Em

1.11 Bành Mạnh Hoài Em

VI - Công ty mẹ

1 Tập đoàn CNCSVN
Đại diện: 
ông Trần 

Khắc Chung

CHAIRMAN OF THE BOD

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

Trần Khắc Chung
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I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:

1 Trần Khắc Chung CT.HĐQT 0 0,000%

1.1 Trần Anh Huệ Không 0 0,000%

1.2 Lê Bá Kiều Liên Không 0 0,000%

1.3 Trần Lê Phương Thảo Không 0 0,000%

1.4 Trần Hy Đông Không 0 0,000%

1.5 Trần Khắc Chiến Không 0 0,000%

The list of internal persons and their affiliated persons
(Đính kèm Báo cáo số 75 /BC-HĐQTCSHB ngày 27/01/2021)

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH
PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Ghi chú
Note

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Number of 
shares owned at the 

end of the period

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 
cuối kỳ Percentage of 

share ownership at the 
end of the period

----------***---------

Stt
No.

Họ tên
Name

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
company (if any)

1.6 Tập đoàn CNCSVN
Đại diện: ông Trần 

Khắc Chung
16.632.000 55,061%

2 Võ Bảo  TV HĐQT -TGĐ 1.750 0,006%

2.1 Hoàng Thị Thu Hồng Không 0 0,000%

2.2 Võ Thị Hoa Không 0 0,000%

2.3 Võ Tùng Không 0 0,000%

2.4 Võ Minh Hoàng Không 0 0,000%

2.5 Võ Thị Hồng Nhung Không 0 0,000%

3 Võ Văn Tuấn TV HĐQT 1.000 0,003%

3.1 Trương Thị Hoa Không 0 0,000%

3.2 Lê Thị Hà My Không 0 0,000%

3.3 Võ Văn Truyền Khánh Không 0 0,000%

3.4 Võ Văn Thái Bình Không 0 0,000%

3.5 Võ Huyền Khánh Ngân Không 0 0,000%

4 Nguyễn Hoàng Nam TV HĐQT 0 0,000%

4.1 Nguyễn Chánh Tâm Không 0 0,000%

4.2 Nguyễn Thị Việt Không 0 0,000%



Ghi chú
Note

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Number of 
shares owned at the 

end of the period

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 
cuối kỳ Percentage of 

share ownership at the 
end of the period

Stt
No.

Họ tên
Name

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
company (if any)

4.3 Nguyễn Thị Thuỳ 
Phương

Không 0 0,000%

4.4 Nguyễn Thị Thu Không 638.020 2,112%

4.5 Nguyễn Minh Phương Không 0 0,000%

4.6 Nguyễn Minh Trí Không 0 0,000%

4.7 Nguyễn Minh Thông Không 0 0,000%

4.8 Nguyễn Thị Việt Thanh Không 2.572 0,009%

5 Nguyễn Cửu Tuệ TV HĐQT 0 0,000%

5.1 Nguyễn Cửu Trí Không 0 0,000%

5.2 Nguyễn Thị Thu Hương Không 0 0,000%

5.3 Võ Thị Thu Hương Không 0 0,000%

5.4 Nguyễn Cửu Khoa Không 0 0,000%

5.5 Nguyễn Cửu Minh Thiên Không 0 0,000%

6 Võ Thị Thuỷ TV HĐQT 2.922 0,010%

6.1 Đường Khắc Minh Chồng 0 0,000%

6.2 Đường Võ Lan Hương Con 0 0,000%6.2 Đường Võ Lan Hương Con 0 0,000%

6.3 Đường Võ Thu Hà Con 0 0,000%

6.4 Võ Thị Minh Em 0 0,000%

6.5 Võ Xuân Bình Em 0 0,000%

6.6 Võ Thị Phương Em 0 0,000%

6.7 Võ Thị Thu Em 0 0,000%

6.8 Võ Thanh Bằng Em 0 0,000%

0 0,000%

1 Võ Bảo TGĐ TV.HĐQT

2 Võ Thị Thuỷ TGĐ TV.HĐQT

2.1 Đường Khắc Minh Chồng

2.2 Đường Võ Lan Hương Con

2.3 Đường Võ Thu Hà Con

2.4 Võ Thị Minh Em

2.5 Võ Xuân Bình Em

II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ 
là thành viên Ban Tổng Giám đốc:



Ghi chú
Note

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Number of 
shares owned at the 

end of the period

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 
cuối kỳ Percentage of 

share ownership at the 
end of the period

Stt
No.

Họ tên
Name

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
company (if any)

2.6 Võ Thị Phương Em

2.7 Võ Thị Thu Em

2.8 Võ Thanh Bằng Em

3 Vũ Quang Khải P. TGĐ 0 0,000%

3.1 Đỗ Thị Thìn Không 0 0,000%

3.2 Tạ Thị Ngọc Mai Không 0 0,000%

3.3 Vũ Quốc Hoàn Không 0 0,000%

3.4 Vũ Khánh Toàn Không 0 0,000%

3.5 Vũ Thị Nở Không 0 0,000%

3.6 Vũ Duy Hà Không 0 0,000%

3.7 Vũ Thị Mai Không 0 0,000%

3.8 Vũ Thị Tuyết Không 0 0,000%

4 Nguyễn Văn Quang P. TGĐ 0 0,000%

4.1 Nguyễn Thị Lệ Thúy Vợ 0 0,000%

4.2 Nguyễn Ngọc Bảo Hà Con 0 0,000%4.2 Nguyễn Ngọc Bảo Hà Con 0 0,000%

4.3 Nguyễn Ngọc Bảo Khanh Con 0 0,000%

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1 Trần Minh Đợi Trưởng Ban 1.750 0,006%

1.1 Bùi Thị Chung Không 0 0,000%

1.2 Lê Thị Thủy Không 0 0,000%

1.3 Trần Minh Hữu Không 0 0,000%

1.4 Trần Thị Mỹ Duyên Không 0 0,000%

2 Hoàng Quốc Hưng Thành viên 0 0,000%

2.1 Hoàng Văn Sơn Không 0 0,000%

2.2 Lê Thị Loan Không 0 0,000%

2.3 Hoàng Lê Phương Trâm Không 0 0,000%

3 Huỳnh Thị Ngọc Thu Thành viên 0 0,000%

3.1 Huỳnh Bách Chiến Không 0 0,000%

3.2 Nguyễn Thị Phụng Không 0 0,000%

3.3 Huỳnh Thị Tuyết Mai Không 0 0,000%



Ghi chú
Note

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Number of 
shares owned at the 

end of the period

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 
cuối kỳ Percentage of 

share ownership at the 
end of the period

Stt
No.

Họ tên
Name

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
company (if any)

3.4 Huỳnh Thị Quế Lan Không 0 0,000%

3.5 Trương Đình Tú Không 0 0,000%

3.6 Trương Huỳnh Khang Không 0 0,000%

3.7 Trương Huỳnh Kha Không 0 0,000%

4 Võ Văn Bình Thành viên 35 0,000%

4.1 Võ Thùy Không 0 0,000%

4.2 Nguyễn Thị Nhỏ Không 0 0,000%

4.3 Nguyễn Thị Bạch Yến Không 0 0,000%

4.4 Võ Thị Thiên Nga Không 0 0,000%

4.5 Võ Thị Thiên Trang Không 0 0,000%

4.6 Võ Văn Tuấn Không 0 0,000%

4.7 Võ Thị Ngôn Không 0 0,000%

5 Lê Thị Kim Phương Thành viên 0 0,000%

5.1 Lê Thanh Tuấn Không 0 0,000%

5.2 Lê Phương Hà Không 0 0,000%

Giảm từ
29/5/2020

5.2 Lê Phương Hà Không 0 0,000%

5.3 Lê Phương Nghi Không 0 0,000%

5.4 Lê Văn Đức Không 0 0,000%

5.5 Nguyễn Thị Phước Không 0 0,000%

5.6 Lê Thị Kim Hồng Không 0 0,000%

5.7 Lê Hữu Dương Không 0 0,000%

5.8 Lê Văn Hiệp Không 0 0,000%

5.9 Nguyễn Thị Tuyết Trinh Không 0 0,000%

5.10 Lê Thị Kim Lợi Không 0 0,000%

5.11 Lê Thị Phương Thảo Không 0 0,000%

IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:

1 Nguyễn Văn Quang Kế Toán Trưởng 0 0,000%

1.1 Nguyễn Thị Lệ Thúy Không 0 0,000%

1.2 Nguyễn Ngọc Bảo Hà Không 0 0,000%

1.3 Nguyễn Ngọc Bảo Khanh Không 0 0,000%

2 Nguyễn Chơn Cường Kế toán trưởng 0 0,000%

Giảm từ
29/5/2020



Ghi chú
Note

Số cổ phiếu sở hữu 
cuối kỳ Number of 
shares owned at the 

end of the period

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu 
cuối kỳ Percentage of 

share ownership at the 
end of the period

Stt
No.

Họ tên
Name

Chức vụ tại công 
ty (nếu có) 

Position at the 
company (if any)

2.1 Nguyễn Chơn Lộc Cha ruột 0 0,000%

2.2 Nguyễn Thị Biểu Mẹ ruột 0 0,000%

2.3 Nguyễn Hoàng Phương 
Trinh

Con ruột 0 0,000%

2.4 Nguyễn Hoàng Dạ Thảo Con ruột 0 0,000%

2.5 Nguyễn Thị Diệu Tuyến Chị 0 0,000%

2.6 Nguyễn Thị Quý Hợi Em 0 0,000%

2.7 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Em 0 0,000%

V- Người phụ trách quản trị Công ty kiêm công bố thông tin:

1 Bành Mạnh Đức 350 0,001%

1.1 Tống Thị Vân Không 0 0,000%

1.2 Nguyễn thị Nữ Không 0 0,000%

1.3 Bành Đại Nghĩa Không 0 0,000%

1.4 Bành Đại Trí Không 0 0,000%

1.5 Bành Mạnh Thường Không 0 0,000%

1.6 Bành Mạnh Đạt Không 0 0,000%1.6 Bành Mạnh Đạt Không 0 0,000%

1.7 Bành Mạnh Dũng Không 0 0,000%

1.8 Bành Mạnh Lực Không 0 0,000%

1.9 Bành Mạnh Phong Không 0 0,000%

1.10 Bành Mạnh Tiến Không 0 0,000%

1.11 Bành Mạnh Hoài Không 0 0,000%

(Đã ký)

Trần Khắc Chung

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD
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